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Số:         /TTYT-KD 
v/v. mời báo giá vật tư,                                 

hóa chất  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Việt Yên, ngày 15 tháng 12 năm 2025 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Trung tâm y tế Việt Yên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá 

gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư, 

hóa chất lần 5 năm 2025 phục vụ chuyên môn với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm y tế Việt Yên 

Địa chỉ: Tổ dân phố Đồn Lương, Phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: DS Tạ Hoài Thu – 

Phó Khoa Dược- VTTBYT. 

Số điện thoại: 0369.077.133; Email: khoaduocvietyen@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá bằng một trong các hình thức như sau: 

- Báo giá bản đỏ: Nhận tại địa chỉ: Khoa Dược- VTTBYT, Trung tâm y tế 

việt yên, Tổ dân phố Đồn Lương, Phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh. 

- Bản điện tử: Đề nghị các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam scan báo 

giá qua email: khoaduocvietyen@gmail.com. 

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 11h 00 phút ngày 15 tháng 12 năm 2025 đến trước 

11h 30 phút ngày 25 tháng 12 năm 2025. 

Lưu ý: Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 25 tháng 12 năm 

2025. 
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II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục hàng hóa:  

-  Danh mục gồm 24 mặt hàng; 

- Số lượng và thông số kỹ thuật mỗi mặt hàng: (có danh mục chi tiết kèm theo). 

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo 

quản hàng hóa:  

Giao hàng đến kho của khoa Dược-VTTBYT của Trung tâm y tế việt yên. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến:  

- Trong vòng 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

- Tạm ứng: Không. 

- Thanh toán hợp đồng: 90 ngày sau khi hàng hóa được vận chuyển, bàn giao, 

nghiệm thu tại Trung tâm y tế việt yên; Hóa đơn giá trị gia tăng (VAT), bên bán cung 

cấp đầy đủ các chứng từ thanh toán theo quy định của Nhà nước. 

5. Các thông tin khác (nếu có): 

- Yêu cầu tính năng và yêu cầu kỹ thuật cơ bản bảng trên là yêu cầu tối thiểu của 

hàng hóa, các hãng sản xuất, các nhà cung cấp tại Việt Nam có thể chào hàng hóa có 

tính năng và kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn. 

- Nhà cung cấp báo giá theo Mẫu báo giá đính kèm theo Công văn này./. 

Nơi nhận:  

-Như trên; 

- Cổng thông tin TTYT Việt Yên 

-Lưu: VT, KD 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Minh Phương 

 

 

 

 



PHỤ LỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ  

 

STT 
Danh mục hàng 

hóa 
Thông số kỹ thuật cơ bản của hàng hóa 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng/khối 

lượng 

I   Hóa chất, vật tư chạy trên máy sinh hóa(theo bộ) 

1 

Chất kiểm chứng 

dùng cho xét 

nghiệm CRP mức 

1 

Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc các tiêu 

chuẩn tương đương. 
ml 3 

2 

Chất kiểm chứng 

dùng cho xét 

nghiệm CRP mức 

2 

Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc các tiêu 

chuẩn tương đương. 
ml 3 

3 

Chất kiểm chứng 

dùng cho xét 

nghiệm Ferritin 

mức 1 

Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc các tiêu 

chuẩn tương đương. 
ml 12 

4 

Chất kiểm chứng 

dùng cho xét 

nghiệm Ferritin 

mức 2 

Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc các tiêu 

chuẩn tương đương. 
ml 12 

5 

Chất kiểm chứng 

dùng cho xét 

nghiệm CK-MB 

mức 2 

Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc các tiêu 

chuẩn tương đương. 
ml 3 

6 

Chất hiệu chuẩn 

xét nghiệm định 

lượng CK-MB 

Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc các tiêu 

chuẩn tương đương. 
ml 3 

7 

Vật liệu kiểm 

soát mức bình 

thường dùng được 

cho xét nghiệm 

HDL, LDL 

Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc các tiêu 

chuẩn tương đương. 
ml 10 

8 

Vật liệu kiểm 

soát mức bất 

thường xét nghiệm 

dùng được cho xét 

nghiệm HDL, 

LDL 

Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc các tiêu 

chuẩn tương đương. 
ml 10 



STT 
Danh mục hàng 

hóa 
Thông số kỹ thuật cơ bản của hàng hóa 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng/khối 

lượng 

II   Hóa chất khác 

1 Keo gắn Lamen 

Dùng để gắn lam kính với lamen sau khi 

nhuộm mô. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

hoặc các tiêu chuẩn tương đương. 

Lọ 2 

2 Giêm sa 
Sử dụng trong các kỹ thuật nhuộm vi 

sinh, tế bào và huyết học 
ml 1000 

3 

Chất chuẩn dùng 

cho máy phân tích 

nước tiểu 

Dùng để kiểm chuẩn máy phân tích nước 

tiểu. Dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu 

Reactif Touch plus. Đạt tiêu chuẩn ISO 

13485 hoặc các tiêu chuẩn tương đương 

Ống 2 

4 Hồng cầu mẫu 

Bộ gồm 2 lọ: một lọ A1 và một lọ B; 

dùng cho định nhóm huyết thanh ABO  

được dùng cho xét nghiệm định kháng thể 

A và kháng thể B; Tiêu chuẩn: ISO 13485 

hoặc các tiêu chuẩn tương đương 

Bộ 12 

5 

Chất thử phát 

hiện Streptolysin 

O 

Phát hiện Streptolysin O trong máu Test 200 

6 
Natri clorid tinh 

khiết 

Dạng bột hoặc tinh thể màu trắng. Sử 

dụng để rửa dạ dày 
Gam 1000 

7 Formaldehyd Dung tích ≥ 500ml/lọ  Lọ 2 

8 Than hoạt tính 
Màu đen, dạng bột, sử dụng trong rửa dạ 

dày 
gam 1000 

9 
Đường Glucose y 

tế 

Sử dụng để làm nghiệm pháp dung nạp 

glucose. Gói ≥ 250g 
Gói 160 



STT 
Danh mục hàng 

hóa 
Thông số kỹ thuật cơ bản của hàng hóa 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng/khối 

lượng 

III Vật tư y tế 

1 Lamen 

- Chất liệu: Thủy tinh, có đặc tính quang 

học, độ phẳng đồng đều và kích thước 

đồng đều. 

- Kích thước: 22x40 mm 

- Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc các tiêu 

chuẩn tương đương. 

Lá 1000 

2 
Nắp van sinh 

thiết 
Dùng nhiều lần, chất liệu cao su cái 50 

3 
Meche cầm máu 

mũi 

Kích thước 1 cm x 200 cm x 4 lớp. Đã 

tiệt trùng 
cuộn 100 

4 
Merocel cầm máu 

mũi 

Kích thước 8cm x 1,5cm x 2cm.Đã tiệt 

trùng. 

Cái/ 

miếng 
50 

5 
 Giấy Monitor 

sản khoa  

Giấy in máy Monitor sản khoa. Kích 

thước: 150mm x 100mm x 150 tờ 
Tệp 30 

6 Đèn cồn Thủy tinh, 250 ml Cái 10 

7 Dây máy hút dịch 
Được chế tạo từ nguyên liệu PVC cao 

cấp, chuyên cho y tế, dài ≥ 2 m 
Cái 50 

Tổng: 24 khoản 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu báo giá 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm y tế Việt Yên 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], 

chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng 

sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi 

rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị như sau:  

1. Báo giá hàng hóa: 

 

STT Danh 

mục 

hàng 

hóa 

Tên 

thương 

mại 

(nếu 

có) 

Thông 

số kỹ 

thuật 

(nếu 

có) 

Ký, mã 

hiệu, 

model, 

hãng 

sản 

xuất 

Mã 

HS 

(nếu 

có) 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng/ 

khối 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

(đã bao 

gồm 

VAT) 

Thành 

tiền 

(VNĐ) 

1            

2            

…            

n            

 (Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài 

liệu liên quan của hàng hóa (nếu có)) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi 

cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày].  

3. Chúng tôi cam kết:  

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc 

các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo 

quy định của pháp luật về doanh nghiệp.  

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định 

của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.  

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.  

 ……, ngày.... tháng .... năm .... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản 

xuất, nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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